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(54) VẬT LIỆU THÉP VÀ BỘ PHẬN HẤP THỤ VA ĐẬP
(57)  Sáng chế đề cập đến vật liệu thép làm cho bộ phận hấp thụ va đập, có khả năng hấp 
thụ năng lượng va đập cao và sự xuất hiện vết nứt chịu tải trọng va đập được ngăn chặn, 
vật liệu thép có thành phần hóa học, tính theo % khối lượng: C: 0,05 đến 0,18%, Mn: 1 đến 
3%, Si+Al: ít nhất là 0,5% và ít hơn 2,5%, và N: 0,001 đến 0,015%, và trong một số trường 
hợp, Cr: nhiều nhất là 0,5%, Mo: nhiều nhất là 0,2%, Ti: nhiều nhất là 0,05%, Nb: nhiều 
nhất là 0,05%, V: nhiều nhất là 0,2%, và B: nhiều nhất là 0,002%, phần còn lại là Fe và các 
tạp chất; và kết cấu thép chứa, tính theo % diện tích bainit tạo ra cấu trúc dạng dải có 
khoảng cách trung bình lớn nhất là 1µm: ít nhất là 70%, và mactensit: 5 đến 30%, và thỏa 
mãn các biểu thức (1) 1,2 ≤ HM0/HB0 ≤ 1,6, và (2) 0,9 ≤ {(HM10/HM0)/(HB10/HB0) ≤ 1,3, 
trong đó HM0 và HM10 là độ cứng nano trung bình ở trạng thái ban đầu và sau khi biến dạng 
kéo 10% của mactensit, và HB0 và HB0 lần lượt là độ cứng nano trung bình của bainit. Sáng 
chế còn đề cập đến bộ phận hấp thụ va đập được làm từ vật liệu thép này.
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